
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 65 Phố Nguyễn Ngọc Vũ , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN 
BAN

0108460757

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

2. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
-Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
-Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629(Chính)

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN BAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN BAN TRADING 
MANUFACTURING AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN BAN TRADIMEX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986991589
Email:

Fax:
Website:
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6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Logistics;
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu:
+Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
+Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

7. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
-Trồng cây gia vị hàng năm;
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;
- Trồng cây hàng năm khác còn lại.

0119

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;
- Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng tự nhiên.

0232

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Chuyển phát 5320

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4719
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10.000.000.000 VNĐ

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. In ấn 1811

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

20. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính,
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,
- Sản xuất nỉ,
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí,
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa,
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn,

1399

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

25. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

26. Khai thác gỗ 0220

27. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây,...
- Khai thác sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ cây lâm 
nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản...
- Khai thác gỗ cành, củi.

0231

28. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
KỲ LONG

Số 200 Phố Tôn Đức 
Thắng, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 019076000150

2ĐÀO XUÂN 
HƯNG

Số 40 ngách 66, ngõ 
Đình Đông, Phường 
Thanh Nhàn, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000.000 50,000 034073005458

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       019076000150
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 200 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3 đường Phương Nam, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KỲ LONG Nam

17/02/1976 Kinh Việt Nam

25/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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